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Mù tạc lưu huỳnh là một loại hóa chất chiến tranh có tên gọi là chất làm sưng tấy, hay còn được gọi là chất gây 
phồng giộp, vì chất này gây phồng giộp trên da và các màng nhầy khi tiếp xúc. Chất mù tạc lưu huỳnh cũng còn 
được gọi là “khí mù tạc” hay “chất mù tạc”, hoặc gọi theo qui ước của quân đội là H, HD, và HT.  
 
Đôi khi chất mù tạc có mùi giống như tỏi, hành hoặc mù tạc, hoặc đôi khi không có mùi vị gì. Chất này có thể ở 
dạng hơi (dạng khí của chất lỏng), chất lỏng dạng dầu hoặc chất rắn. Chất mù tạc lưu huỳnh có thể có màu trong 
suốt, vàng hoặc nâu khi ở dạng lỏng hoặc rắn. Mù tạc lưu huỳnh không xuất hiện trong môi trường tự nhiên.  
 
Chất mù tạc lưu huỳnh có bao giờ được dùng làm vũ khí không? 
Chất mù tạc lưu huỳnh được dùng làm vũ khí hóa học trong Đệ Nhất Thế Chiến I. Cho tới gần đây, người ta sử 
dụng chất này để chữa một căn bệnh về da gọi là bệnh vẩy nến. Hiện tại, chất này không có công dụng y tế.  
 
Người ta tiếp xúc với chất mù tạc lưu huỳnh như thế nào? 
Ta có thể tiếp xúc với chất mù tạc lưu huỳnh theo nhiều cách: 

• Nếu chất mù tạc lưu huỳnh bị phát tán vào trong không khí dưới dạng hơi, ta có thể tiếp xúc với chất này 
qua da, mắt hoặc hít vào cơ thể. Hơi mù tạc lưu huỳnh có thể bị gió cuốn đi rất xa.  

• Nếu chất mù tạc lưu huỳnh bị phát tán vào trong nước, ta có thể tiếp xúc với chất này do uống phải 
nguồn nước đã nhiễm chất hoặc do tiếp xúc với chất này qua da.  

• Ta có thể tiếp xúc với chất mù tạc lưu huỳnh dạng lỏng.  
• Chất mù tạc lưu huỳnh có thể tồn tại từ một tới hai ngày trong môi trường dưới các điều kiện thời tiết 

bình thường và từ vài tuần cho tới nhiều tháng dưới các điều kiện thời tiết rất lạnh.  
• Chất mù tạc lưu huỳnh phân hủy chậm trong cơ thể, vì vậy chất này có thể tích tụ trong cơ thể những 

người tiếp xúc nhiều lần (có nghĩa là chất này có thể tích tụ trong cơ thể).  
 
Chất mù tạc lưu huỳnh hoạt động như thế nào? 
Chất mù tạc lưu huỳnh là một chất gây phồng giộp và kích thích rất mạnh, có thể gây tổn hại cho da, mắt và 
đường hô hấp. Chất này cũng gây tổn hại cho DNA, một thành phần không thể thiếu của các tế bào trong cơ thể.  
 
Các ảnh hưởng bất lợi đối với sức khỏe do khí mù tạc lưu huỳnh gây ra thường tùy thuộc vào số người tiếp xúc 
với chất này, cách thức tiếp xúc và khoảng thời gian tiếp xúc.  

 
Vì nặng hơn không khí nên khí mù tạc lưu huỳnh sẽ đọng xuống những nơi trũng thấp. 
 
Các dấu hiệu và triệu chứng xuất hiện tức thời sau khi tiếp xúc với chất mù tạc lưu huỳnh là gì? 
Việc tiếp xúc với chất mù tạc lưu huỳnh thường không gây tử vong. Khi người ta sử dụng chất mù tạc lưu 
huỳnh trong Đệ Nhất Thế Chiến I, chất này chỉ gây tử vong cho chưa tới 5 phần trăm số người tiếp xúc và được 
chữa trị y tế.  
 
Vì chất mù tạc lưu huỳnh thường không có mùi hoặc tuy có mùi nhưng có thể không đáng chú ý, ta có thể 
không biết ngay là mình đã tiếp xúc với chất này.  



Thông thường, các dấu hiệu và triệu chứng không xuất hiện ngay. Tùy thuộc vào mức độ tiếp xúc, các triệu 
chứng có thể không xuất hiện trong vòng từ 2 tới 24 giờ đồng hồ. Một số người nhạy cảm với chất mù tạc lưu 
huỳnh hơn những người khác, nên có thể các triệu chứng xuất hiện sớm hơn.  
 
Chất mù tạc lưu huỳnh có thể ảnh hưởng tới các bộ phận cơ thể như sau: 

• Da: Hiện tượng đỏ và ngứa da có thể xảy ra từ hai tới 48 giờ sau khi tiếp xúc và cuối cùng sẽ chuyển 
thành các nốt phồng giộp màu vàng trên da.  

• Mắt: Hiện tượng tấy rát, đau, sưng và chảy nước mắt có thể xảy ra trong vòng từ ba tới 12 giờ sau khi 
tiếp xúc ở mức độ nhẹ tới vừa phải. Trường hợp tiếp xúc nghiêm trọng có thể gây ra các triệu chứng 
trong vòng từ một tới hai giờ, trong đó có thể bao gồm các triệu chứng khi tiếp xúc ở mức độ nhẹ hoặc 
vừa phải cộng với tình trạng nhạy cảm với ánh sáng, đau dữ dội hoặc mù (kéo dài tới 10 ngày).  

• Đường hô hấp: Chảy nước mũi, hắt hơi, thở khò khè, chảy máu cam, đau xoang, thở dốc và ho trong 
vòng từ 12 tới 24 giờ sau khi tiếp xúc ở mức độ nhẹ và trong vòng từ hai tới bốn giờ sau khi tiếp xúc ở 
mức độ nghiêm trọng.  

• Đường tiêu hóa: Đau bụng, tiêu chảy, sốt, buồn nôn và ói mửa.  
 
Các dấu hiệu và triệu chứng này không nhất thiết có nghĩa là quý vị đã tiếp xúc với khí mù tạc lưu huỳnh.  
 
Chất này có thể ảnh hưởng lâu dài đối với sức khỏe như thế nào? 

• Việc tiếp xúc với chất mù tạc lưu huỳnh dạng lỏng dễ có khả năng gây bỏng độ hai và độ ba và sau đó 
để lại sẹo hơn là khi tiếp xúc với chất này ở dạng hơi. Tình trạng bỏng nặng trên da có thể gây tử vong.  

• Nếu hít phải quá nhiều chất này ở dạng khí, bệnh nhân có thể mắc bệnh hô hấp mãn tính, nhiễm trùng 
đường hô hấp nhiều lần hoặc tử vong.  

• Tiếp xúc nhiều với mắt có thể gây mù vĩnh viễn.  
• Nếu tiếp xúc với khí mù tạc lưu huỳnh, nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi và đường hô hấp có thể tăng lên. 

 
Làm thế nào để bảo vệ bản thân và cần phải làm gì nếu tiếp xúc với khí mù tạc lưu huỳnh? 

1. Vì không có thuốc kháng độc để chữa các trường hợp đã tiếp xúc với chất mù tạc lưu huỳnh, cách tốt 
nhất là tránh tiếp xúc với chất này. Rời ngay khu vực nơi bị phát tán chất mù tạc lưu huỳnh. Cố gắng tìm 
khu đất cao hơn vì chất mù tạc lưu huỳnh nặng hơn không khí nên sẽ đọng xuống những nơi trũng thấp.  

 
2. Nếu không thể tránh tiếp xúc với chất mù tạc lưu huỳnh, nhanh chóng loại bỏ chất này ra khỏi cơ thể. 

Khử chất càng sớm càng tốt sau khi tiếp xúc là cách hiệu quả duy nhất để ngăn ngừa hoặc giảm bớt tình 
trạng tổn thương mô trong cơ thể.  

 
3. Nhanh chóng cởi bỏ quần áo có dính chất mù tạc lưu huỳnh dạng lỏng. Nếu có thể, đựng quần áo trong 

một chiếc túi nilon, sau đó đặt chiếc túi đó vào trong một chiếc túi nilon khác.  
 

4. Rửa sạch ngay các bộ phận cơ thể đã tiếp xúc với chất mù tạc lưu huỳnh (mắt, da v.v..) bằng nước lã 
sạch. Cần phải xối mắt bằng nước sạch trong vòng từ năm tới 10 phút. KHÔNG dùng băng keo y tế để 
che mắt, nhưng nên bảo vệ mắt bằng cách đeo kính râm hoặc kính an toàn.  

 
5. Nếu có người nuốt chất mù tạc lưu huỳnh, KHÔNG gây ói mửa. Cho người đó uống sữa.  

 
6. Tìm nơi trợ giúp chăm sóc y tế ngay. Quay số 911 và trình bày sự việc.  

 
Có thể chữa trị như thế nào sau khi tiếp xúc với chất mù tạc lưu huỳnh? 
Vấn đề quan trọng nhất là cần phải loại bỏ chất mù tạc lưu huỳnh ra khỏi cơ thể. Nếu đã tiếp xúc với chất này, 
bệnh nhân được chăm sóc y tế trợ giúp để giảm thiểu các ảnh hưởng do tiếp xúc. Mặc dù không có thuốc kháng 
độc cho chất mù tạc lưu huỳnh nhưng việc tiếp xúc thường không gây tử vong. 

Để biết thêm chi tiết, xin gọi Bộ Y Tế Tiểu Bang North Dakota tại số 701.328.2378.  


